
Phụ kiện kèm theo: 

UC022GZ:

Nhông xích (191V91-5), lam 350mm (191T87-4), vỏ lam (413G23-5), xích 80TXL (191T91-3),  cờ lê 13 - 
16 (782023-7)  

Không kèm pin, sạc

Phụ kiện

50 phút

45 phút

DC40RA

85 phút

67 phút

DC40RC

*1BL4040F 4.0Ah

45 phút 67 phútBL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin được đề xuất

Dòng máy cưa xích 40Vmax

UC012G/ UC020G*
Công suất cao như máy chạy xăng 42cm3

(Đai ốc cố định)
UC004G/ UC007G*
Công suất cao như máy chạy xăng 30cm3

(Tay cầm trên, Đai ốc cố định)

UC016G
(Điều chỉnh xích không cần dụng cụ)

*Chỉ động cơ

hình ảnh: UC012G hình ảnh: UC020G

hình ảnh: UC004G hình ảnh: UC007Ghình ảnh: UC016G

Tốc độ xích tối đa

25.5 m/s3.4 kg

Trọng lượng (chỉ máy)

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Tự động tra dầu

Thay lưỡi dao không 
cần dụng cụ: UC022G

Phanh xích

Chiều dài lam
Loại xích/ bước xích/
độ dày rãnh lam
Tốc độ xích
Bình cấp dầu cưa xích
Độ ồn áp suất 
Độ ồn động cơ
Độ rung
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng
(bao gồm lam, xích)

350 mm (14")
80TXL / 0.325" / 1.1 mm (0.043")

0 - 25.5 m/s
200 mL
93 dB(A)
101 dB(A)
Cắt gỗ: 3.5 m/s²
Không gồm lam, với pin BL4050F: 430 x 225 x 271 mm
5.1- 5.4 kg

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Máy Cưa Xích Dùng Pin

UC022GZ (Điều chỉnh xích không cần dụng cụ)
350mm (14”)

Điều chỉnh xích không cần dụng cụ
UC022G: 350mm (14”)

Giũa có thể được dẫn dễ 
dàng hơn nếu sử dụng vỏ 
giũa . Vỏ giũa có các dấu cho 
góc nhọn chính xác là 30 ° 
(căn chỉnh các dấu song song 
với xích) và giới hạn độ sâu 
thâm nhập (đến 4/5 đường 
kính giũa).

Giũa tròn và vỏ giũa

Vỏ dũa

Giũa tròn

30

Xích

Giũa tròn

1/5
Giũa phẳng

Mã sốSố lượng

D-674521

D-6746812

Mã sốSố lượng

D-674961

D-6750550

Cán giũa
Cán giũa

Giũa tròn và giũa phẳng

Dùng cho giũa phẳng 
và giũa tròn

Bộ đo độ sâu
Mã số

D-67474

Sau khi mài xích, kiểm tra 
chiều cao của thước đo độ sâu 
bằng công cụ đo xích.

Thước đo
độ sâu

Giũa phẳng

Xích

Lam / Xích / Vỏ lam / Nhông xích

1.1mm/
.043''

.325''LP 80TXL
Micro
chisel

Nhông
.325''LP

191V91-5
Lam

bánh xe

Phụ kiện kèm theo

40cm/16'' 191T88-2 64 191T92-1 413G21-9

30cm/12''

A041

191T86-6 51

35cm/14'' 191T87-4 59

191T90-5 413G23-5

191T91-3 413G23-5

Lam Xích Vỏ lam Nhông Xích

Chiều dài  
lam

Khung lắp
động cơ

Kiểu Mã số
Số

mắc xích
Độ dày

rãnh lam
Bước

Kiểu 
OREGON

Kiểu 
dao cắt

Mã số 
(Carton)

Mã số Kiểu Mã số

Giũa tròn và
vỏ giũa

Mã số

4mm 80TXL D-70948

Kích
thước

Loại xích
Giũa tròn

Mã số
Số

lượng

D-67359

D-67365

2

12

Kẹp mài

Mã số

D-67480

Dòng Máy Cưa Xích Dùng Pin 
40Vmax (tay cầm phía sau)

Chống khởi động lại

A3-052024-1



Đường hướng cắt rõ 
ràng và dễ nhìn thấy.

Bền bỉ khi sử dụng
Khi người dùng ấn máy vào vật liệu với 
lực quá mạnh có thể cảm thấy tốc độ 
quay giảm xuống, nhờ đó giúp việc 
điều chỉnh lực tác động lên lưỡi cắt trở 
nên dễ dàng hơn.

Cải thiện để kích hoạt khả năng tăng tốc 
(từ lúc bật công tắc đến tốc độ tối đa: 
khoảng 0.4 giây).v

Tăng tốc tuyệt vời

Khả năng khởi động lại
tuyệt vời (Khi bị khóa)
Nếu công cụ bị khóa do quá tải, việc 
loại bỏ tải ngay lập tức cho phép động 
cơ khởi động lại mà không cần kích 
hoạt lại, từ đó có thể tiếp tục hoạt 
động cắt.

Tiếp tục giữ cò

Khởi động lại ngay sau 
khi loại bỏ tảiKhi bị khóa

Công suất cao như máy chạy xăng 35cm3

Sự kết hợp tuyệt vời giữa hiệu quả cao và trọng lượng nhẹ

Chốt cài xích kim loại

Bôi trơn xích tự động có thể 
điều chỉnh

Cơ chế khóa MỚI

Lượng công việc

Khoảng lần cắt30
Khối lượng công việc trong một lần sạc đầy pin

Gỗ tuyết tùng ø300mm
Lam/Xích: 400mm/ 80TXL
Pin: BL4050F

Cắt tốc độ cao

lên đến40 %

So với máy tiền nhiệm (DUC353)

Gỗ tuyết tùng ø300mm
Lam/Xích: 400mm/ 80TXL
Pin: BL4050F

Tố
c 

độ
 q

ua
y 

(v
/p

)

Công tắc cò BẬT

Chạy
không

tải

tim

Máy tiền nhiệm
(DUC353)

UC022G

Động cơ xăng

Tốc độ xích tối đa

25.5 m/s

3.4 kg

Trọng lượng (chỉ máy)

Động cơ không chổi than công suất cao

Tố
c 

độ
 x

íc
h 

(m
/s

)

Đẩy (N)

Hiệu suất tối đa

Khóa

Sụt giảm
Sụt giảm

Máy tiền nhiệm
(DUC353) (18Vx2)

UC022G

Thay đổi tốc độ bằng công tắc cò
Nắp bình dầu lớn

Chốt cố định

cho phép nạp dầu xích dễ dàng.

Điều chỉnh căng xích không cần dụng cụ

Điều chỉnh căng xích dễ dàng bằng cách sử dụng 
một núm lớn, dễ nhìn.

UC022G

Cửa sổ hiện mức dầu 
xích

Khả năng chống nước cao cho phép vận 
hành máy ngay cả khi máy bị ướt.

/ IPX4


